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消費
しょうひ

生活
せいかつ

に
せき

関
かん

する相談
そうだん

サービス  

商品
しょうひん

やサービスに関
かん

する県民
けんみん

の苦情
くじょう

相談
そうだん

は、岡山県
おかやまけん

消費
しょうひ

生活
せいかつ

センターで受付
うけつけ

、トラ

ブルの解決
かいけつ

のための助言
じょげん

やあっせんを 行
おこな

っています。（日本語
に ほ ん ご

で対応
たいおう

） 

 

岡山県
おかやまけん

消費
しょうひ

生活
せいかつ

センター 

【場所
ば し ょ

】  

岡山市
お か や ま し

北区
き た く

南方
みなみがた

2-13-1 

岡山県
おかやまけん

総合
そうごう

福祉
ふ く し

･ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ･NPO会館
かいかん

きらめきプラザ 5F 

TEL：086-226-0999 

【相談
そうだん

日
び

・受付
うけつけ

時間
じ か ん

】  

火曜日
か よ う び

～日曜日
に ち よ う び

（祝日
しゅくじつ

・年末
ねんまつ

年始
ね ん し

を  

除
のぞ

く）  9:00～16:30 

 

岡山県
おかやまけん

消費
しょうひ

生活
せいかつ

センター津山
つ や ま

分室
ぶんしつ

 

【場所
ば し ょ

】  

津山市
つ や ま し

山下
さ ん げ

53 

岡山県
おかやまけん

美作
みまさか

県民局
けんみんきょく

相談
そうだん

室内
しつない

 

TEL：0868-23-1247 

【相談
そうだん

日
び

・受付
うけつけ

時間
じ か ん

】  

月曜日
げ つ よ う び

～金曜日
き ん よ う び

（祝日
しゅくじつ

、年末
ねんまつ

年始
ね ん し

を  

除
のぞ

く）9:00～12:00､13:00～16:30 

 

また、お住
す

まいの市町村
しちょうそん

役場
や く ば

の担当課
たんとうか

でも

相談
そうだん

を受
う

け付
つ

けます。 

詳
くわ

しくは、各
かく

市町村
しちょうそん

役
やく

場
ば

に問
と

い合
あ

わせてく

ださい。（p.128参照
さんしょう

） 

 

 

 

Dịch vụ tư vấn tiêu dùng 

Trung tâm tư vấn tiêu dùng tỉnh Okayama sẽ 

tiếp nhận các vấn đề liên quan đến hàng hóa và 

dịch vụ từ người dân ,đưa ra lời khuyên và giúp 

đỡ người dân giải quyết những rắc rối (bằng 

tiếng Nhật).  

 

Trung tâm tiêu dùng tỉnh Okayama 

【Địa chỉ】  

Tầng 5F, Okayama-ken Sougou Fukushi 

Borantia NPO Kaikan Kirameki-Plaza (Tòa 

nhà phúc lợi, tình nguyện và NPO.) 

2-13-1 Minamigata, Kitaku, Okayama-shi  

Điện thoại: 086-226-0999 

【Thời gian làm việc】  

Thứ Ba đến Chủ Nhật (ngoại trừ ngày nghỉ 

và lễ Năm mới): 9:00～16:30 

Trung tâm khách hàng tỉnh Okayama, chi 

nhánh Tsuyama 

【Địa chỉ】  

Văn phòng chi nhánh Mimasaka tỉnh 

Okayama (okayama ken,mimasaka kenmin 

kyoku Soudan sitsu nai) 

53,Sange, Tsuyama-shi 

Điện thoại: 0868-23-1247 

【Thời gian làm việc】  

Thứ Hai đến Thứ Sáu (ngoại trừ ngày nghỉ 

và lễ Năm mới): 9:00～12:00､13:00～16:30 

 

Văn phòng chính quyền địa phương cũng có 

thể giúp bạn. Xin vui lòng liên lạc với các 

phòng liên quan để biết thêm chi tiết. (Xem phụ 

lục trang 128) 
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家
か

庭
てい

・仕
し

事
ごと

の悩
なや

み、心
こころ

・からだの相
そう

談
だん

サービス  
 

岡山県
おかやまけん

男女
だんじょ

共同
きょうどう

参画
さんかく

推進
すいしん

センター（ウィズ

センター）では、 相談員
そうだんいん

が、さまざまな悩み
な や み

ごとに日本語
に ほ ん ご

で対応
たいおう

します。 

総合
そうごう

相談
そうだん

 

家庭
か て い

や職場
しょくば

の悩
なや

みなど様
さま

々
ざま

な相
そう

談
だん

に応
おう

じる

一
いっ

般
ぱん

相
そう

談
だん

と、弁護士
べ ん ご し

による法律
ほうりつ

相談
そうだん

、医師
い し

に

よるこころの相談
そうだん

などの特別
とくべつ

相談
そうだん

を 行
おこな

っ

ています。（予約制
よやくせい

、無料
むりょう

） 

TEL：086-235-3310（直通
ちょくつう

） 

◇相談員
そうだんいん

による一般
いっぱん

相談
そうだん

 

火曜日
か よ う び

～土曜日
ど よ う び

（祝日
しゅくじつ

・年末
ねんまつ

年始
ね ん し

を除
のぞ

く） 

9:30～17:00(受付は 16:30 まで) 

◇ 弁護士
べ ん ご し

（ 法律
ほうりつ

相談
そうだん

） 第 2・4
だい    

金曜日
きんようび

（予約制
よやくせい

） 

◇医師
い し

（こころの相談
そうだん

）第 1・3
だい    

金曜日
きんようび

（予約制
よやくせい

） 

 

岡山県
おかやまけん

男女
だんじょ

共 同
きょうどう

参画
さんかく

推進
すいしん

センター 

【場所
ば し ょ

】岡山市
おかやまし

北区
き た く

南方
みなみがた

2-13-1 岡山県
おかやまけん

総合
そうごう

福祉
ふ く し

・ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ・NPO会館
かいかん

「きらめき

ﾌﾟﾗｻﾞ」6F   

TEL：086-235-3307（代
だい

） 

【開館
かいかん

時間
じ か ん

】火曜日
か よ う び

～土曜日
ど よ う び

 9:30～18:00  

      日曜日
にちようび

 9:30～17:00 

（月曜日
げつようび

・祝日
しゅくじつ

・年末
ねんまつ

年始
ね ん し

を除
のぞ

く） 

Dịch vụ tư vấn về gia đình và việc làm, sức 

khỏe tinh thần và thể chất  

Nhân viên tư vấn ở Trung tâm xúc tiến hợp tác 

giữa các giới của tỉnh Okayama (cũng được 

biết như Trung tâm WITH) đưa ra lời khuyên 

(bằng tiếng Nhật) về những vấn đề lo lắng. 

Tư vấn tổng hợp 

Trung tâm WITH thực hiện tư vấn chung về 
những vấn đề liên quan đến gia đình và nơi làm 

việc, các tư vấn pháp luật với luật sư, tư vấn về 
tinh thần với bác sĩ (cần hẹn trước, miễn phí). 

Điện thoại: 086-235-3310 

 (đường dây trực tiếp） 

・Tư vấn chung 

  Thứ Ba đến thứ Bảy (ngoại trừ những ngày  

  nghỉ và lễ Năm mới)   

  9:30～17:00 (lễ tân chỉ làm việc đến 16:30) 

◇Luật sư <Tư vấn về pháp luật> 

Thứ 6 tuần thứ 2 và thứ 4 hàng tháng (cần hẹn 

trước) 

◇Bác sĩ (Tư vấn chăm sóc sức khỏe tinh thần) 

Thứ 6 tuần thứ 1 và thứ 3 hàng tháng (cần hẹn 

trước) 

 

 

Trung tâm xúc tiến sự hợp tác giữa các giới 

của tỉnh Okayama 

 

【Địa chỉ】Tầng 6, Tòa nhà phúc lợi, tình  

nguyện và NPO (Kirameki Plaza). 

2-13-1 Minamigata, Kitaku ,Okayama-shi 

Điện thoại: 086-235-3307（số đại diện） 

 
【Giờ mở cửa】  

 Thứ Ba đến thứ Bảy: 9:30～18:00 

 Chủ nhật và ngày nghỉ: 9:30～17:00 

(trừ thứ hai, ngày lễ, lễ năm mới) 
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AMDA
あ む だ

国際
こくさい

医療
いりょう

情 報
じょうほう

センター（関西
かんさい

） 

AMDA
あ む だ

国際
こくさい

医療
いりょう

情報
じょうほう

センターでは、在日
ざいにち

外国人
がいこくじん

などからの医療
いりょう

に関する
かん    

相談
そうだん

を電話
で ん わ

で受け付け
う   つ   

ています。 

【時間
じ か ん

】月曜
げつよう

～金曜
きんよう

 9：00～17：00 

【対応
たいおう

言語
げ ん ご

】英語
え い ご

、スペイン語
   ご

、中国語
ちゅうごくご

 

【相談
そうだん

電話
で ん わ

】TEL：050-3598-7574 

日系人
にっけいじん

相談
そうだん

センター 

（公
こう

財
ざい

）海外
かいがい

日系人
にっけいじん

協会
きょうかい

の日系人
にっけいじん

相談
そうだん

セン

ターでは、在日
ざいにち

日系人
にっけいじん

などからの日常
にちじょう

生活
せいかつ

、

仕事
し ご と

、 在留
ざいりゅう

資格
し か く

などについて相談
そうだん

を

受け付け
う    つ   

ています。 

【時間
じ か ん

】月曜
げつよう

～金曜
きんよう

 14：00～17：30 

（土曜
ど よ う

・日曜
にちよう

、祝祭日
しゅくさいじつ

を除く
のぞ  

） 

【対応
たいおう

言語
げ ん ご

】ポルトガル語
    ご

、スペイン語
   ご

、 

   日本語
に ほ ん ご

 

【電話
で ん わ

】TEL：045-211-1788（直通
ちょくつう

） 

【訪問場所
ほうもんばしょ

】横
よこ

浜
はま

市
し

中
なか

区
く

新
しん

港
こう

2 丁目 3-1 

JICA横
よこ

浜
はま

内
ない

 

JITCO
じ つ こ

研修生
けんしゅうせい

・技能
ぎ の う

実習生
じっしゅうせい

の母国語
ぼ こ く ご

相談
そうだん

ホットライン 

（公
こう

財
ざい

）国際
こくさい

研修
けんしゅう

協 力
きょうりょく

機構
き こ う

（JITCO
じ つ こ

）で

は、研修生
けんしゅうせい

・技能
ぎ の う

実習生
じっしゅうせい

からの相談
そうだん

を電話
で ん わ

で受け付けて
う  つ   

います。 

【対応
たいおう

言語
げ ん ご

と相談
そうだん

日
び

】 

・中国語
ちゅうごくご

、ベトナム語
    ご

:毎週
まいしゅう

火曜
か よ う

、木曜
もくよう

、土曜
ど よ う

 

11：00～19：00 

・インドネシア語
      ご

:毎週
まいしゅう

火曜
か よ う

、土曜
ど よ う

 11：

00～19：00 

・英語
え い ご

、フィリピン語
    ご

: 毎週
まいしゅう

木曜
もくよう

 11：

00～19：00 

【電話
で ん わ

】ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ 0120-022332 

    一般
いっぱん

電話
で ん わ

03-4306-1111 

Trung tâm thông tin y tế Quốc tế 
AMDA(khu vực Kansai) 
Trung tân thông tin ý tế Quốc tế AMDA tiếp 

nhận tư vấn qua điện thoại liên quan đến y 

tế ,dành cho người nước ngoài sống tại Nhật. 
【Thời gian】Thứ hai –Thứ sáu  

9：00～17：00 

【 Ngôn ngữ 】 Tiếng Anh,Tây Ban 

Nha,TiếngTrung 

TEL：050-3598-7574 

 

Trung tâm tư vấn cho người gốc Nhật 
Trung tâm tư vấn cho người gốc Nhật của hiệp 

hội người gốc Nhật ở nước ngoài,nhận tư vấn 

về các vấn đề trong sinh hoạt hằng ngày,công 

việc,tư cách lưu trú ...,dành cho người gốc Nhật 

sống tại Nhật  

【Thời gian】Thứ hai～thứ sáu 14：00～17：

30（Trừ thứ bảy,chủ nhật,ngày lễ） 

【Ngôn ngữ】Tiếng Bồ Đào Nha,Tây Ban 

Nha,tiếng Nhật 

TEL：045-211-1788（直通
ちょくつう

）(trực tiếp) 

【Địa chỉ】3-1 2choume shinkou naka-ku 

Yokohama-shi   

Trong JICA Yokohama 

 

 
Hotline tư vấn theo ngôn ngứ mẹ để dành 

cho tu nghiệp sinh,thực tập sinh kĩ năng 
JITCO 

Cơ quan hiệp lực tu nghiệp Quốc tế 
(JITCO),nhận điện thoại tư vấn dành cho tu 

nghiệp sinh, thực tập sinh kĩ năng.  

【Ngôn ngữ và ngày tư vấn】 

Tiếng Trung,tiếng Việt: 

thứ ba, thứ năm, thứ bảy hàng tuần  

11：00～19：00 

Tiếng Indonesia: 

Thứ ba,thứ 7 hàng tuần 11：00～19：00 

Tiếng Anh,Philippin: 

Thứ năm hàng tuần 11：00～19：00 

TEL  0120-022332 (free dial) 

   03-4306-1111 

 

 

 

 

I 困ったときに Khi gặp khó khắn 29

外国人
がいこくじん

対象
たいしょう

の無料
むりょう

相談
そうだん

サービス 

外国人
がいこくじん

のための無料
むりょう

法律
ほうりつ

相談
そうだん

 

（一
いち

財
ざい

）岡山県
おかやまけん

国際
こくさい

交流
こうりゅう

協会
きょうかい

が岡山
おかやま

弁護士会
べ ん ご し か い

と 共催
きょうさい

で開催
かいさい

します（予約
よ や く

が

必要
ひつよう

）。岡山
おかやま

弁護士会
べ ん ご し か い

の弁護士
べ ん ご し

が法律
ほうりつ

の問題
もんだい

についてアドバイスをします。英語
え い ご

、中国語
ちゅうごくご

、

ベトナム語
ご

他
ほか

の通訳
つうやく

（無料
むりょう

）が必要
ひつよう

な場合
ば あ い

は、

予約
よ や く

の際
さい

に申
もう

し込
こ

んでください。 

【場所
ば し ょ

】 岡山
おかやま

国際
こくさい

交流
こうりゅう

センター  

【時間
じ か ん

】 5月
がつ

から 3 月
がつ

までの 

毎月
まいつき

第
だい

1火曜日
か よ う び

 13:00～16:00 

毎月
まいつき

第
だい

3土曜日
ど よ う び

 10:00～13:00 

【対応
たいおう

言語
げ ん ご

】 日本語
に ほ ん ご

、英語
え い ご

、中国語
ちゅうごくご

 

ベトナム語
ご

、他
ほか

 

【費用
ひ よ う

】 無料
むりょう

 

【相談
そうだん

時間
じ か ん

】1時
じ

間
か ん

            

【予約
よ や く

】 相談
そうだん

日
び

の前日
ぜんじつ

午後
ご ご

4時
じ

までに、岡山
おかやま

 

国際
こくさい

交流
こうりゅう

ｾﾝﾀｰ１F情報
じょうほう

相談
そうだん

ｺｰﾅｰ

に来館
らいかん

または電話
で ん わ

で予約
よ や く

をしてく

ださい。予約
よ や く

は日本語
に ほ ん ご

か英語
え い ご

のみ。 

【問
とい

合
あわ

せ・相談
そうだん

の予約
よ や く

】TEL：086-256-2914 

法
ほう

テラス
 

多言語
た げ ん ご

情 報
じょうほう

提 供
ていきょう

サービス 

日本
に ほ ん

の法
ほう

制度
せ い ど

や弁護士会
べ ん ご し か い

など関係
かんけい

機関
き か ん

を

紹介
しょうかい

します。 

【受付
うけつけ

】月曜
げつよう

～金曜
きんよう

 9：00～17：00 

【電話
で ん わ

】0570-078377 

【対応
たいおう

言語
げ ん ご

】英語
え い ご

、中国語
ちゅうごくご

、ポルトガル語
     ご

、

スペイン語
    ご

、韓国語
かんこくご

、ベトナム語
     ご

 

 

Dịch vụ tư vấn miễn phí cho người 

nước ngoài 

Tư vấn miễn phí về pháp luật cho người 

nước ngoài 

Thực hiện bởi Hiệp hội giao lưu quốc tế tỉnh 

Okayama (OPIEF) và Hội luật sư Okayama 

(cần phải hẹn trước). Các luật sư sẽ đưa ra 

những lời khuyên liên quan đến các vấn đề về 

Luật. Nếu cần có người phiên dịch tiếng Anh, 

tiếng Trung Quốc, Tiếng Việt (miễn phí), cần 

phải đặt hẹn trước.  

【Địa điểm】Trung tâm giao lưu quốc tế  

Okayama  

【Thời gian】Trong khoảng thời gian từ tháng 5 

đến tháng 3 (năm kế tiếp): Hàng tháng 

 Thứ Ba tuần đầu tiên: 13:00~16:00 và 

 Thứ Bảy tuần thứ ba : 10:00~13:00 

【Ngôn ngữ】tiếng Nhật, tiếng Anh, tiếng  

 Trung Quốc, tiếng Việt.,và ngôn ngữ khác 

【Chi phí】Miễn phí 

【Thời gian tư vấn】Một tiếng đồng hồ. 

【Đăng ký】đăng ký bằng tiếng Nhật hoặc  

 tiếng Anh trước 4 giờ chiều ngày hôm 

trước tại quầy tư vấn ở bàn Thông tin, tầng 1, 

Trung tâm giao lưu quốc tế Okayama hoặc 

gọi điện thoại. 

【Hướng dẫn/ Đăng ký】086-256-2914 

 

Dịch vụ cung cấp thông tin đa ngôn ngữ 

về pháp luật Houterasu 

Giới thiệu chế độ pháp luật của Nhật và các 

cơ quan liên quan như hội luật sư . 

【Tiếp nhận】Thứ 2～Thứ 6  9：00～17：00 

【Điện thoại】0570-078377 

【Ngôn ngữ】Tiếng Anh・Trung・Tây Ba Nha・

Bồ Đào Nha・Hàn・Việt 
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岡山
おかやま

国際
こくさい

交 流
こうりゅう

センター 

情 報
じょうほう

相談
そうだん

コーナー 

岡山
おかやま

県内
けんない

の観光
かんこう

、生活
せいかつ

、日本語
に ほ ん ご

教室
きょうしつ

やその

他
た

のいろいろな質問
しつもん

・相談
そうだん

に、（一
いち

財
ざい

）岡山県
おかやまけん

国際
こくさい

交流
こうりゅう

協会
きょうかい

の職員
しょくいん

が日本語
に ほ ん ご

と英語
え い ご

で

応
こた

えます。 

【場所
ば し ょ

】 岡山
おかやま

国際
こくさい

交流
こうりゅう

センター1F  

【時間
じ か ん

】 月曜日
げつようび

～土曜日
ど よ う び

 

9：00～17：00  

（日曜日
にちようび

、12月
がつ

29日
にち

～1月
がつ

3
みっ

日
か

は休み
やす  

） 

【対
たい

応
おう

言
げん

語
ご

】日
に

本
ほん

語
ご

、英
えい

語
ご

 

【問
とい

合
あわ

せ】TEL：086-256-2914 

外国人
がいこくじん

のための在 留
ざいりゅう

無料
むりょう

相談
そうだん

 

行政
ぎょうせい

書士
し ょ し

が査証
さしょう

（ビザ）などで困
こま

ったこと

に幅広
はばひろ

くアドバイスします。 

◆岡山
おかやま

国際
こくさい

交 流
こうりゅう

センター1F  

 情 報
じょうほう

相談
そうだん

コーナー 

【時間
じ か ん

】毎月
まいつき

第
だい

1・第
だい

3土曜日
ど よ う び

10:00～12:00 

【費用
ひ よ う

】無料
むりょう

 

【対応
たいおう

言語
げ ん ご

】日本語
に ほ ん ご

 

【問
とい

合
あわ

せ】TEL：086-256-2914 

◆岡山市
おかやまし

外国人
がいこくじん

総合
そうごう

相談
そうだん

窓口
まどぐち

 

（岡山市北区
お か や ま しき た く

大供
だ い く

一丁目
ちょうめ

1-1） 

【時間
じ か ん

】毎月
まいつき

第
だい

1・2火曜日
か よ う び

 10:00～12:00 

毎月
まいつき

第
だい

3・4火曜日
か よ う び

 13:00～15:00 

【費用
ひ よ う

】無料
むりょう

 

【対応
たいおう

言語
げ ん ご

】日本語
に ほ ん ご

 

【問
とい

合
あわ

せ】 

岡山市
おかやまし

外国人
がいこくじん

総合
そうごう

相談
そうだん

窓口
まどぐち

 

TEL：086-803-1128 

Bàn thông tin ở Trung tâm giao lưu quốc tế 
Okayama 

Nhân viên của Hiệp hội giao lưu quốc tế Tỉnh 

Okayama sẽ trả lời bằng tiếng Nhật và tiếng 

Anh những câu hỏi tư vấn liên quan đến các 

vấn đề về cuộc sống, du lịch ở Okayama và các 

lớp học tiếng Nhật…  

【Địa điểm】Trung tâm giao lưu quốc tế  

 Okayama, tầng 1F. 

【Thời gian】 từ Thứ Hai đến thứ Bảy, 9：00 

～17：00 (Nghỉ vào ngày Chủ nhật và từ ngày 

29 tháng 12 đến mồng 3 tháng 1) 

【Ngôn ngữ】tiếng Nhật, tiếng Anh 

【Hướng dẫn】Điện thoại: 086-256-2914 

Tư vấn miễn phí VISA cho người nước ngoài 

Nhân viên từ Trung tâm dịch vụ thị thực Nhật 

Bản đưa ra lời khuyên về các vấn đề liên quan 

đến VISA. 

◆Bàn thông tin tầng 1, Trung tâm giao lưu 

quốc tế Okayama 

【Thời gian】 

Thứ Bảy của tuần thứ nhất và tuần thứ ba 

hàng tháng, 10:00～12:00 

【Chi phí】Miễn phí 

【Ngôn ngữ】Tiếng Nhật 

【Hướng dẫn】Điện thoại: 086-256-2914 

◆Quầy tư vấn tổng hợp dành cho người 

nước ngoài 

 ( Okayama- shi, Kita-ku,Daiku 1-1-1) 

【Thời gian】Hàng tháng 

Thứ Ba tuần thứ hai 10:00~12:00 

Thứ Ba tuần thứ tư 13:00~15:00 

【Chi phí】Miễn phí 

【Ngôn ngữ】Tiếng Nhật 

【Hướng dẫn】 

Quầy tư vấn tổng hợp dành cho người nước 

ngoài 

Điện thoại: 086-803-1128 
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岡山県
おかやまけん

外国人
がいこくじん

相談
そうだん

センター 

仕事
し ご と

、結婚
けっこん

、子ども
こ   

の教育
きょういく

など生活
せいかつ

での

困り
こま  

ごとについて各種
かくしゅ

相談
そうだん

できます。 

【場所
ば し ょ

】岡山
おかやま

国際
こくさい

交流
こうりゅう

センター1F 

【時間
じ か ん

】月曜日
げつようび

～土曜日
ど よ う び

9：00～17：00 

【対応
たいおう

言語
げ ん ご

】英語
え い ご

・中国語
ちゅうごくご

・韓国語
かんこくご

・

ポルトガル語
     ご

・ベトナム語
    ご

、他
ほか

 

【相談
そうだん

電話番号
でんわばんごう

】TEL：086-256-6052 

 フリーダイヤル 0120-007-173 

【E-mail】support@opief.or.jp 

http://www.opief.or.jp/consulting/ 

外国人
がいこくじん

のための無料
むりょう

生活
せいかつ

相談
そうだん

 

岡山
おかやま

在住
ざいじゅう

の中国人
ちゅうごくじん

、ブラジル人
じん

、ベト

ナム人
じん

、フィリピン人
じん

、韓国人
かんこくじん

、の一般
いっぱん

生活
せいかつ

相談
そうだん

に応
おう

じます。 

【場所
ば し ょ

】岡山
おかやま

国際
こくさい

交流
こうりゅう

センター1F 

【時間
じ か ん

】 

・中国語
ちゅうごくご

・ポルトガル語
ご

 

   毎月
まいつき

第
だい

1・第
だい

3土曜日
ど よ う び

  9:00～13:00 

毎月
まいつき

第
だい

2・第
だい

4水曜日
すいようび

 13:00～17:00 

(年末
ねんまつ

年始
ね ん し

はお休
やす

みです) 

 ・ベトナム語 

  毎月
まいつき

第
だい

1・第
だい

3土曜日
ど よ う び

  9:00～13:00 

・タガログ語
ご

 

毎月
まいつき

第
だい

3木曜日
もくようび

 10:00～14:00 

 ・韓国語
かんこくご

 

毎月
まいつき

第
だい

4水曜日
すいようび

 13:00～17:00 

 【相談
そうだん

電話番号
でんわばんごう

・問合
といあわ

せ】 

  TEL：086-256-2914       

Trung Tâm tư vấn hỗ trợ cho người ngoại 

quốc tỉnh Okayama 

Chúng tôi tư vấn cho các vấn đề liên quan đến 

công việc, hôn nhân 

hoặc giáo dục trẻ em. 

【Địa điểm】 Trung tâm giao lưu quốc tế  

 Okayama, tầng 1F. 

【Thời gian】Thứ Hai-Thứ Bảy, 9:00-17:00 

【Ngôn ngữ】tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Việt,  

tiếng Hàn, tiếng Bồ Đào Nha,, v.v. 

【Điện thoại】 086-256-6052 

       0120-007-173 

【Hòm thư điện tử】support@opief.or.jp 

【Mẫu đơn tư vấn từ trang chủ】 

http://www.opief.or.jp/consulting/ (Tiếng Nhật 

/ Tiếng Anh) 

 

 

Tư vấn đa ngôn ngữ 

Tư vấn các vấn đề về cuộc sống cho các cư 

dân người Trung Quốc, Brazil và Philippin, 

Hàn Quốc, Việt Nam ở Okayama 

【Địa điểm】 Trung tâm giao lưu quốc tế  

 Okayama, tầng 1F. 

【Thời gian】 

・Tiếng Trung Quốc, tiếng Bồ Đào Nha 

Ngày thứ bảy của tuần thứ 1 và thứ 3  

hàng tháng: 9:00～13:00 

Ngày Thứ Tư của tuần thứ 2 và thứ 4  

hàng tháng: 13:00～17:00 

 (Nghỉ những ngày cuối năm và đầu năm) 

・Tiếng Việt 

    Thứ 7 tuần thứ 1 và thứ 3 hàng tháng:   

9:00 ~ 13:00 

・Tiếng Tagalog 

Ngày thứ năm của tuần thứ 3 hàng tháng: 

10:00～14:00 

   ・Tiếng Hàn Quốc 

    Thứ 4 tuần thứ 4: 13:00 ~ 17:00 

   【Số điện thoại dành riêng cho tư vấn】 

    Tel: 086-256-2914 
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 岡山市
おかやまし

外国人
がいこくじん

市民
し み ん

の方
かた

の相談
そうだん

窓口
まどぐち

 

日常
にちじょう

生活
せいかつ

の相談
そうだん

や行政
ぎょうせい

手続き
てつづ  

の案内
あんない

な

どの相談
そうだん

に応じます
おう      

。 

◆岡山市
おかやまし

外国人
がいこくじん

総合
そうごう

相談
そうだん

窓口
まどぐち

 

【場所
ば し ょ

】岡
おか

山
やま

市
し

役
やく

所
しょ

本
ほん

庁
ちょう

舎
しゃ

 1階
かい

 

(岡山市北区
お か や ま しき た く

大供
だ い く

一丁目
ちょうめ

1-1) 

【時間
じ か ん

】月
げつ

曜
よう

～金
きん

曜
よう

 9：00～16：00 

（祝日
しゅくじつ

、12月
がつ

29日
にち

～1月
がつ

3日
にち

を除く
のぞ  

） 

【対応
たいおう

言語
げ ん ご

】英語
え い ご

・中国語
ちゅうごくご

・ベトナム語
ご

・ 

韓国語
かんこくご

 

【問合
といあわ

せ】TEL：086-803-1128 

E-mail：kokusaika@city.okayama.lg.jp 

https://www.city.okayama.jp/kurashi/0

000012926.html 

◆国際課
こくさいか

 

【場所
ば し ょ

】岡山市北区
お か や ま しき た く

大供
だ い く

一丁目
ちょうめ

1-1  

岡
おか

山
やま

市
し

役
やく

所
しょ

本
ほん

庁
ちょう

舎
しゃ

 2階
かい

 

【時間
じ か ん

】月
げつ

曜
よう

～金
きん

曜
よう

 

9：00～12：00、13：00～16：00 

（祝日
しゅくじつ

、12月
がつ

29日
にち

～1月
がつ

3日
にち

を除く
のぞ  

） 

【対応
たいおう

言語
げ ん ご

】英語
え い ご

・中国語
ちゅうごくご

・韓国語
かんこくご

 

【問合
といあわ

せ】TEL：086-803-1112 

◆友好
ゆうこう

交 流
こうりゅう

サロン 

【場所
ば し ょ

】岡山市北区
お か や ま しき た く

幸 町
さいわいちょう

10-16  

西川
にしがわ

アイプラザ 4階
かい

 

【時間
じ か ん

】火
か

曜
よう

～金
きん

曜
よう

 10：00～20：00 

    土曜
ど よ う

・日曜
にちよう

 10：00～18：00 

［祝日
しゅくじつ

（月曜
げつよう

と重なる
かさ   

場合
ば あ い

は翌日
よくじつ

も）、

毎月
まいつき

第 2
だい  

日曜
にちよう

、12月
がつ

28日
にち

～1月
がつ

4日
にち

を

除く
のぞ  

］ 

【対応
たいおう

言語
げ ん ご

】英語
え い ご

・中国語
ちゅうごくご

・韓国語
かんこくご

 

【問合
といあわ

せ】TEL：086-234-5882 

https://www.city.okayama.jp/shisei/000

0012991.html 

  

Nơi tư vấn cho người nước ngoài sống ở 

thành phố Okayama 

Nhận tư vấn về các vấn đề trong sinh hoạt 

hằng ngày và hướng dẫn các thủ tục hành 

chính． 

◆ Quầy tư vấn tổng hợp dành cho người 

nước ngoài. 

 【Địa chỉ】: Tầng 1 Trụ sở chính Ủy ban tỉnh  

Tòa thị chính Okayama. 

( Okayama- shi, Kita-ku,Daiku 1-1-1) 

【Thời gian】Thứ Hai ~ Thứ Sáu: 9:00 ~ 16:00 

【Ngôn ngữ】Tiếng Anh・Trung・Việt・Hàn 

【Hướng dẫn】TEL：086-803-1128 

E-mail：kokusaika@city.okayama.lg.jp 

 

 

◆Phòng Quốc tế 
【Địa chỉ】1-1-1 Daiku, Kita-ku,Okayama 

shi 

Tầng 2 cơ quan chính quyền thành phố 

Okayama. 

【Thời gian】:Thứ hai ~thứ sáu 

9：00～12：00、13：00～16：00 

（Trừ ngày lễ, trừ từ 29/12-3/1） 

【Ngôn ngữ】Tiếng Anh,tiếng Trung,tiếng 

Hàn 

【Liên lạc】TEL：086-803-1112 

 

◆Salon giao lưu hữu nghị 
【 Địa chỉ 】 10-16 Saiwai-cho, Kita-ku 

Oakyama shi 

Nishigawa Aiplaza, tầng 4 

【Thời gian】Thứ ba~ thứ sáu 

10：00～20：00 

Thứ bảy＆Chủ nhật 10：00～18：00 

［Trừ ngày lễ (nếu ngày lễ trùng với thứ 

hai thì ngày tiếp theo sau đó), nghỉ chủ 

nhật tuần thứ hai của tháng, nghỉ từ 

28/12~4/1］ 

【Ngôn ngữ】:Tiếng Anh, tiếng Trung,  

tiếng Hàn 

【Liên lạc】TEL：086-234-5882 
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倉敷
くらしき

・高梁川
たかはしがわ

流 域
りゅういき

外国人
がいこくじん

相談
そうだん

窓口
まどぐち

  

【場所
ば し ょ

】倉
くら

敷
しき

市
し

役
やく

所
しょ

本
ほん

庁
ちょう

舎
しゃ

1階
かい

19番
ばん

窓口
まどぐち

 

（倉敷市
くらしきし

西中新田
にしなかしんでん

640番地
ば ん ち

） 

【時間
じ か ん

】月
げつ

曜
よう

～金
きん

曜
よう

 9：00～17：00 

（祝日
しゅくじつ

、12月
がつ

29日
にち

～1月
がつ

3日
にち

を除く
のぞ  

） 

【対応
たいおう

言語
げ ん ご

】英語
え い ご

・中国語
ちゅうごくご

・ベトナム語
ご

、

韓国語
かんこくご

・ポルトガル語
ご

・スペイン語
ご

・ネパ

ール語
ご

・フィリピン語
ご

・インドネシア語
ご

・

ヒンディー語
ご

・タイ語
ご

・フランス語
ご

・ロシ

ア語
ご

、ミャンマー語
ご

・ウクライナ語 

【問合
といあわ

せ】TEL：086-426-3014 

http://wp.welltool.jp/kurakoku/ 

 

総社市
そうじゃし

外国人
がいこくじん

相談
そうだん

窓口
まどぐち

 

【場所
ば し ょ

】総社市
そうじゃし

市民
し み ん

生活部
せいかつぶ

人権
じんけん

・まちづく

り課
か

（総社市
そうじゃし

中央
ちゅうおう

1丁目
ちょうめ

1-1） 

【時間
じ か ん

】月
げつ

曜
よう

～金
きん

曜
よう

 8：30～17：15 

（祝日
しゅくじつ

、12月
がつ

29日
にち

～1月
がつ

3日
にち

を除く
のぞ  

） 

【対応
たいおう

言語
げ ん ご

】ポルトガル語
ご

・スペイン語
ご

英語
え い ご

・中国語
ちゅうごくご

・ベトナム語
ご

 

【問合
といあわ

せ】TEL：0866-92-8242 

E-mail：

jinken-machi@city.soja.okayama.jp 

通訳
つうやく

ボランティア(多文化
た ぶ ん か

共 生
きょうせい

コミュニケ

ーションサポーター)派遣
は け ん

 

(一
いち

財
ざい

)岡山県
おかやまけん

国際
こくさい

交流
こうりゅう

協会
きょうかい

では、学校
がっこう

や

役場
や く ば

、行政
ぎょうせい

機関
き か ん

、病院
びょういん

などに通訳
つうやく

ボラン

ティアを派遣
は け ん

しています。費用
ひ よ う

は無料
むりょう

です。

詳しく
く わ     

は下記
か き

へお問合
といあわ

せください。 

【問
とい

合
あわ

せ】 

(一
いち

財
ざい

) 岡山県
おかやまけん

国際
こくさい

交流
こうりゅう

協会
きょうかい

 

TEL：086-256-2914 

（月曜
げつよう

～土曜
ど よ う

日
び

 9：00～17：00） 

Nơi tư vấn cho người nước ngoài ở thành 

phố Kurashiki và lưu vực sông Takahashi 

【Địa chỉ】tầng 1 quầy số 19 Trụ sở chính Ủy 

ban tỉnh Tòa thị chính Kurashiki 

(Kurashiki-shi, Nishi naka shinden 640) 

【Thời gian】thứ hai ~ thứ sáu 9:00~17:00 

(Trừ ngày lễ, nghỉ từ 28/12~3/1) 

【Ngôn ngữ】tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Việt, 

tiếng Hàn, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Tây Ban 

Nha, tiếng Nepal, tiếng Philippin, tiếng 

Indonesia, tiếng Hindu, tiếng Thái, tiếng Pháp, 

tiếng Nga, Myanmar, Tiếng U-kren. 

【Liên lạc】TEL: 086-426-3014 

 

 

 

Nơi tư vấn cho người nước ngoài thành phố 

Soja 

【Địa chỉ】Bộ phận sinh hoạt thị dân thành phố 

Soja ban phát triển đô thị・dân quyền 

(Soja-shi, Chuuou 1-1-1) 

【Thời gian】thứ hai ~ thứ sáu 8:30~17:15 

(Trừ ngày lễ, nghỉ từ 29/12~3/1) 

【Ngôn ngữ】tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Tây Ban 

Nha, tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Việt 

【Liên lạc】TEL: 0866-92-8242 

E-mail: jinken-machi@city.soja.okayama.jp 

 

Phái cử tình nguyện viên phiên dịch(Hổ trợ 

giao lưu đa văn hóa ) 

Hiệp hội giao lưu quốc tế tỉnh Okayama tiến 

hành phái cử miễn phí tình nguyện viên 

phiên dịch (hỗ trợ giao lưu đa ngôn ngữ) 

đến trường học, cơ quan hành chính, bênh 

viện…Chi tiết liên lạc đến địa chỉ sau: 

【Địa chỉ tư vấn】 

Hiệp hội giao lưu quốc tế tỉnh Okayama 

TEL：086-256-2914 

（thứ Hai ~ thứ Bảy 9：00～17：00） 


